
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG MB NĂM HỌC 2025-2026 

(kèm theo Quyết định số:   545   /QĐ-ĐHCN ngày    24   tháng    3   năm 2026, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)  

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ngành học TBCHT Loại HB Số tiền (đ) 

1.  22028141 Trần Thị Hoa Mai  15/9/2004 Khoa học máy tính  3,4 Loại 1 30.000.000 

2.  22022115 Lê Phạm Hải Nam 27/8/2004 Kỹ thuật máy tính 3,2 Loại 1 30.000.000 

3.  22022124 Nguyễn Huy Toàn 14/11/2004 Kỹ thuật máy tính 3,3 Loại 1 30.000.000 

4.  22028077 Nguyễn Quang Huy 08/11/2004 Khoa học máy tính 3,6 Loại 2 10.000.000 

5.  22025517 Nguyễn Minh Châu 22/1/2004 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3,6 Loại 2 10.000.000 

6.  22028239 Phạm Công Minh 29/11/2004 Khoa học máy tính 3,0 Loại 2 10.000.000 

7.  22026521 Nguyễn Tuấn Ngọc 01/03/2004 Công nghệ thông tin 3,0 Loại 2 10.000.000 

8.  22021207 Nguyễn Thị Cát Tường  21/8/2004 Công nghệ thông tin 3,1 Loại 2 10.000.000 

9.  22026534 Nguyễn Hoàng Điệp 27/10/2004 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 3,6 Loại 2 10.000.000 

10.  22022604 Phạm Thành Long 01/01/2004 Trí tuệ nhân tạo 3,4 Loại 2 10.000.000 

11.  22028184 Nguyễn Hữu Đức  01/01/2004 Khoa học máy tính  3,4 Loại 2 10.000.000 

12.  22028179 Đặng Đào Xuân Trúc 11/06/2003 Khoa học máy tính 3,4 Loại 2 10.000.000 

13.  22028024 Trương Minh Phước 05/03/2004 Khoa học máy tính 2,8 Loại 2 10.000.000 

14.  22024544 Lê Đắc Thịnh 06/05/2004 Hệ thống thông tin 2,9 Loại 2 10.000.000 

Tổng tiền: 200.000.000 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./. 

Danh sách gồm 14 sinh viên./. 


